
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

578/3B, đường D4, Khu phố Thạnh Bình, Phường An Thạnh, Thành phố Thuận An, 
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

17/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI 
BÌNH

3703121733

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết:Việc lắp đặt hệ thống điện ở tất cả các công trình nhà ở 
và dân dụng: cụ thể:+ Dây dẫn và thiết bị điện,+Đường dây 
thông tin liên lạc, + Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, 
bao gồm cả cáp quang học, + Đĩa vệ tinh,+ Hệ thống chiếu 
sáng, + Chuông báo cháy, + Hệ thống báo động chống trộm, + 
Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, +Đèn trên đường băng 
sân bay, + Lắp đặt hệ thống an toàn

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị cho các công trình dân dụng, công 
nghiệp, cầu đường. Lắp đặt thiết bị cho các công trình xây 
dựng

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Thi công trang trí nội thất. Hoàn thiện công trình xây 
dựng

4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu công nghiệp, xây 
dựng hạ tầng đô thị, xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng.

4390

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý ký gửi hàng hóa

4610

6. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÁI BÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THAI BINH TRADING SERVICE AND 
INVESTMENT CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THAI BINH TRADING SERVICE AND INVESTMENT 
CONSTRUCTION CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972 866 499 
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

8. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
-Bán buôn thực phẩm chức năng
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt
- Bán buôn thủy sản
- Bán buôn rau, quả
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

9. Bán buôn đồ uống 4633

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác Bán buôn hàng may mặc

4641

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

13. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

15. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659(Chính)

16. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết:
- Bán buôn sắt, thép, nhôm, kính trắng, tôn kẽm, tôn lạnh màu, 
tấm lợp lấy sáng, bán buôn kim loại khác (trừ bán buôn vàng 
miếng)

4662
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17. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn đồ ngũ kim.
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn gỗ xẻ, dăm bào, củi vụn (không chứa dăm bào tại 
trụ sở chính)
- Bán buôn xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, kính xây 
dựng, sơn, vécni, gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh, vật liệu và thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng
- Bán buôn các loại keo ngành gỗ
- Bán buôn dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác
-  Bán buôn vật liệu điện nước
- Bán buôn các loại gỗ tròn, gỗ phôi, gỗ ghép, gỗ đã và chưa 
qua gia công xử lý 

4663

18. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:- Bán buôn nhựa, và các sản phầm làm từ nhựa

4669

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

20. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết - Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế kiến trúc, kết cấu 
công trình dân dụng và công trình công nghiệp - Khảo sát địa 
hình công trình xây dựng. - Thiết kế kiến trúc công trình dân 
dụng và công nghiệp. - Thiết kế, thẩm tra thiết kế kết cấu công 
trình dân dụng và công nghiệp. - Giám sát công tác xây dựng 
và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp. - Tư vấn 
đấu thầu, quản lý dự án. - Lập dự án đầu tư xây dựng công 
trình. - Khảo sát địa chất công trình xây dựng, địa chất thủy 
văn công trình xây dựng. - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 
công trình, thiết bị công nghệ

7110

21. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

22. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

23. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: -Hàn, tiện, phay, bào, gọt, nối các phần của khung kim 
loại (Trừ xử lý, tráng phủ, xi mạ kim loại). Gia công các sản 
phẩm từ nhôm kính, inox, cơ khí

2592

25. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

26. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

27. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Bốc xếp hàng hóa 5224

30. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730
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5.000.000.000 VNĐ

31. Thoát nước và xử lý nước thải 3700

32. Xây dựng nhà để ở 4101

33. Xây dựng nhà không để ở 4102

34. Xây dựng công trình đường bộ 4212

35. Xây dựng công trình điện 4221

36. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

37. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

38. Xây dựng công trình công ích khác 4229

39. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng đập và đê, Xây dựng công trình công 
nghiệp trừ nhà cửa như: các nhà máy lọc dầu, các xưởng hóa 
chất. Xây dựng công trình như: Đường thủy, bến cảng và các 
công trình trên song, các cảng du lịch, cửa cống. Xây dựng 
đường hầm. Các công trình xây dựng khác không phải nhà 
như: Các công trình thể thao ngoài trời chia tách đất với cải tạo 
đất (ví dụ như đắp đường, các cơ sở hạ tầng)

4299

40. Phá dỡ
Chi tiết: Thi công cơ giới Phá dỡ

4311

41. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: Thi công san lấp mặt bằng Chuẩn bị mặt bằng

4312

42. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Xây dựng đường dây và trạm biến thế đến 35 kw

4321

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 040084024237

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Văn Hà, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 578/3B, đường D4, Khu phố Thạnh Bình, Phường An Thạnh, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

HỒ ĐỨC THẮNG Nam
09/09/1984 Kinh Việt Nam

14/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040084024237
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Văn Hà, Thị Trấn Đinh Văn, Huyện Lâm Hà, Tỉnh Lâm Đồng, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 578/3B, đường D4, Khu phố Thạnh Bình, Phường An Thạnh, Thành 
phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ ĐỨC THẮNG Nam

09/09/1984 Kinh Việt Nam

14/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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